TRƯỜNG THCS TẢN LĨNH
     TỔ NĂNG KHIẾU


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – LỚP 7
MÔN: GDĐP 

I. Mục tiêu của đề kiểm tra
  Đánh giá mức độ đạt được theo yêu cầu cần đạt của học sinh trong nội dung đã học từ đầu kì II.
II. Hình thức đề kiểm tra
  Kiểm tra giấy 
III. Bản đặc tả đề kiểm tra
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TN)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	3
	Lịch sử Hà Nội từ thế kỉ X-XV
 
	Hiểu biết về thời gian nhà Lý dời đô về Đại La, Vì sao Đại La lại đổi thành Thăng Long?
	2TN
	2TN
	1TL
	
	

	
	
	Hiểu biết về các mốc dựng Văn Miếu, Quốc Tử Giám.
	
	2 TN
	
	
	

	4
	Sự phát triển văn hóa Hà Nội từ thế kỉ X-XV

	- Hiểu biết thêm về Nho giáo, Phật giáo?

	4TN
	
	





	





	






	
	
	quân Mông sang xâm lược nước ta trong hoàn cảnh nào? Quân và dân ta có sự chuẩn bị ra sao?
	
	
	
	1TL
	

	Tổng số câu
	6TN

	4TN

	1TL

	1TL

	

	Tổng hợp chung
	30%
	20%
	20%
	30%
	100%



Đề bài.
I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng ( mỗi đáp án đúng được 0,5 đ)
Câu 1: Em cho biết trước khi dời đô về Đại La thì kinh đô của Đại Việt ở đâu?
       A. Huế.                                               B. Nghệ An.
       C. Hoa Lư (Ninh Bình)                      D. Hòa Bình
Câu 2: Lý Công Uẩn dời đô về Đại La khi nào?
       A. 1001                   B. 1010                  C. 1831                             D. 1210
Câu 3:  Nhân dân Thăng Long mấy lần đánh tan quân xâm lược Mông Nguyên?
A. 1 lần            B. 2 lần               C. 3 lần               D. 4 lần
Câu 4: Thăng Long đổi tên thành Hà Nội vào năm nào? 
        A. 1075	     B. 1076                 C. 1010			D. 1831
Câu 5: Lý Thái Tổ đóng kinh đô, dựng chính điện ở vị trí nào?
A. Núi Ba Vì          B. Núi Nùng              C. Hồ Gươm                D. Văn Miếu
Câu 6: Nhà Lý dựng Văn Miếu vào năm nào
A. 1070            B. 1076            C. 1427               D. 1428
Câu 7: Quốc Tử Giám được nhà lí dựng năm nào?
A. 1070            B. 1076            C. 1427               D. 1428
Câu 8. Nho giáo có nguồn gốc từ đâu?
A. Ấn Độ                                               C. Hàn Quốc
B. Pháp                                                  D. Trung Quốc
Câu 9: Nho giáo do ai sáng lập?
A. Lý Công Uẩn
B. Thích Ca Mu Ni
C. Lý Thường Kiệt.
D. Khổng Tử
Câu 10: Phật giáo có nguồn gốc từ đâu?
A. Ấn Độ                                               C. Hàn Quốc
B. Pháp                                                  D. Trung Quốc
II. Tự Luận
Câu 1: Em hãy kể tên những công trình văn hóa thời Lý? Giáo dục thời Lý có gì nổi bật?( 3 đ )
Câu 2: Em hãy trình bày giáo lý cơ bản của Nho giáo là gì? ( 2 điểm )

Đáp án Đề :
I.Trắc nghiệm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	C
	B
	C
	D
	B
	A
	B
	D
	D
	A


  
II. Tự luận.
Câu 1 ( 3 đ)
Những công trình văn hoa Nhà Lý cho xây dựng từ thế kỉ X - XV
  Chùa Một cột                                 Đền Hai Bà Trưng
Đền Bạch mã                                    Đền Linh lang
Đền Đồng Cổ                                    Tháp Báo Thiên
* Điểm nổi bật của giáo dục thời Lý.
- 1070, nhà Lý dựng Văn Miếu
- 1075 nhà Lý mở khoa thi đầu tiên
- 1076, xây Quốc Tử Giám

Câu 2 Giáo lý cơ bản của Nho giáo ( 2 đ):
- Tam cương có  ba cặp quan hệ: vua– tôi, cha - con, chồng - vợ. 
Mối quan vua – tôi “Quân thần cương”: Vua luôn luôn đúng, công minh, vì vậy kháng lệnh vua thần tử chỉ có một con đường là “chết”.
	Mối quan hệ cha - con “Phụ tử” hay ": Cũng giống như mối quan hệ vua tôi, cha có thể khiến cho chết, hoặc con có thể chết vì cha, nếu không thể chết thì con bất hiếu.
	Mối quan hệ chồng – Vợ  “Phu thê”: Là quan hệ vợ chồng, phải có trách nhiệm giữ mối quan hệ hòa hảo với nhau, hạnh phúc, không cãi vã, vợ phải nghe lời chồng, yêu thương, bao bọc lẫn nhau.
- Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín (5 đức tính của người quân tử).
Nhân : Đại ý cho việc phải có lòng yêu thương, giúp đỡ, quý mến với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh mình.
Lễ : Làm người cốt phải giữ được sự tôn trọng với người khác. Tuân thủ những phép tắc theo chuẩn mực Nho giáo đưa ra, kính trên nhường dưới, sống hòa nhã với mọi người. 
Nghĩa:  Răn dạy chúng ta phải phải biết làm việc một cách chính trực và công tâm nhất trước mọi hoàn cảnh xét trên cả phương diện tình và lý. 
Trí: Ám chỉ người đàn ông trong xã hội cũ phải có đầu óc thông suốt. Có tuệ trí sẽ phân biệt được phải trái đúng sai, nào thiện nào ác, để sống một cuộc đời đứng đắn và có giá trị nhất. 
Tín: Sự tin tưởng tín nhiệm. Trong cuộc sống, nếu đã hứa bất kỳ điều gì rồi thì phải nghiêm túc thực hiện. Không thất hứa, vì nếu không giữ chữ tín, người đó sẽ bị xem là dối trá, gian manh. 

                                                                        Tản Lĩnh, ngày 5 tháng 03 năm 2023
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